
STT TÊN THIẾT BỊ ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ SL GIÁ TIỀN

1
Tranh về màu sắc Tờ 27.100 1          27.100                       

2
Bảng yếu tố và nguyên lí tạo hình Tờ 27.100 1          27.100                       

3
Hoa văn, họa tiết dân tộc Bộ 54.200 1          54.200                       

4 Video tả người, tả cảnh Bộ 306.000 5          1.530.000                  

5 BỘ THỰC HÀNH TOÁN LỚP 5 (HS) Bộ 30.000 5          150.000                     

6 Bộ thiết bị vẽ bảng trong dạy học hình học Bộ 115.000 5          575.000                     

7 Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất Bộ 41.000 5          205.000                     

8 Bộ thiết bị hình học dạy phân số Bộ 300.000 5          1.500.000                  

9 Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối Bộ 659.000 5          3.295.000                  

10 Bộ tranh. Biết ơn những người có công với quê hương 

đất nước
Bộ 27.100 5          135.500                     

11
Bộ tranh về bảo vệ môi trường Bộ 10.500 5          52.500                       

12
Bộ tranh về phòng tránh xâm hại Bộ 10.500 5          52.500                       

13
Bộ thẻ về mệnh giá các đồng tiền Việt Nam Bộ 80.000 5          400.000                     

14 Video, clip Biết ơn những người có công với quê 

hương, đất nước
Bộ 153.000 5          765.000                     

15 Video, clip Vượt qua khó khăn Bộ 153.000 5          765.000                     

16 Video, clip Bảo vệ cái đúng, cái tốt Bộ 153.000 5          765.000                     

17 Video, clip Bảo vệ môi trường sống Bộ 153.000 5          765.000                     

18 Video, clip Lập kế hoạch cá nhân Bộ 153.000 5          765.000                     

19 Video, clip Phòng tránh xâm hại Bộ 153.000 5          765.000                     

20 Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam

(Dành cho Tiểu học)
Tờ 56.900 5          284.500                     

21 Bản đồ hành chính Việt Nam Tờ 56.900 5          284.500                     

22 Bản đồ các nước và lãnh thổ trên thế giới Tờ 56.900 5          284.500                     

23 Tranh/ ảnh: Đê sông Hồng Tờ 27.100 5          135.500                     

24 Bộ tranh/ ảnh: Lễ hội Cồng Chiêng Tây Nguyên Bộ 54.200 5          271.000                     

25 Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Tờ 56.900 5          284.500                     

26 Sơ đồ quần thể khu di tích Đền Hùng Tờ 56.900 5          284.500                     

27 Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ Tờ 56.900 5          284.500                     
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28 Sơ đồ khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám Tờ 56.900 5          284.500                     

29 Bản đồ tự nhiên vùng Duyên hải miền Trung Tờ 56.900 5          284.500                     

30 Bản đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên Tờ 56.900 5          284.500                     

31 Bản đồ tự nhiên vùng Nam Bộ Tờ 56.900 5          284.500                     

32 Video/clip: Một số cách thức khai thác tự nhiên ở vùng 

trung du và miền núi Bắc Bộ
Bộ 144.500 5          722.500                     

33 Phim tư liệu/mô phỏng: Một số thành tựu tiêu biểu văn 

minh sông Hồng
Bộ 144.500 5          722.500                     

34 Video/clip: Một số hoạt động kinh tế biển ở vùng 

duyên hải miền Trung
Bộ 144.500 5          722.500                     

35 Video/clip: Danh lam thắng cảnh ở cố đô Huế Bộ 144.500 5          722.500                     

36 Video/clip: Lễ hội cồng chiêng Bộ 144.500 5          722.500                     

37 Video/clip: Sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của 

người dân Nam Bộ
Bộ 144.500 5          722.500                     

38 Tranh/ ảnh: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc Tờ 27.100 5          135.500                     

39 Tranh/ ảnh: Hiện vật khảo cổ học của Phù Nam Tờ 27.100 5          135.500                     

40 Tranh/ ảnh: Đền tháp Champa Tờ 27.100 5          135.500                     

41 Tranh/ ảnh: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 Tờ 27.100 5          135.500                     

42 Tranh/ ảnh: Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 Tờ 27.100 5          135.500                     

43 Lược đồ chiến thắng Chi Lăng Tờ 56.900 5          284.500                     

44 Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 Tờ 56.900 5          284.500                     

45 Lược đồ chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 Tờ 56.900 5          284.500                     

46 Bản đồ tự nhiên Trung Quốc Tờ 56.900 5          284.500                     

47 Bản đồ tự nhiên nước Lào Tờ 56.900 5          284.500                     

48 Bản đồ tự nhiên nước Campuchia Tờ 56.900 5          284.500                     

49 Bản đồ Hành chính - Chính trị Đông Nam Á Tờ 56.900 5          284.500                     

50 Phim mô phỏng: Nước Văn Lang - Âu Lạc Bộ 153.000 5          765.000                     

51 Phim tư liệu Cách mạng tháng Tám Bộ 153.000 5          765.000                     

52 Phim tư liệu Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 Bộ 153.000 5          765.000                     

53 Phim tư liệu Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 Bộ 153.000 5          765.000                     

54 Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (phần cơ bản) Bộ 86.000 5          430.000                     

55 Bộ dụng cụ thủ công Bộ 193.000 5          965.000                     

56 Các khoang trong Tủ lạnh Tờ 27.100 5          135.500                     

57 Mô hình máy phát điện gió Tờ 27.100 5          135.500                     

58 Mô hình điện mặt trời Tờ 27.100 5          135.500                     

59 Công nghệ trong đời sống Bộ 153.000 5          765.000                     



60 Một số nhà sáng chế nổi tiếng Bộ 153.000 5          765.000                     

61 Các công việc chính khi thiết kế Bộ 153.000 5          765.000                     

62 Sử dụng tủ lạnh Bộ 153.000 5          765.000                     

63 Bộ tranh an toàn về điện Bộ 16.800 5          84.000                       

64 Sơ đồ: Các bộ phận của hoa Bộ 32.700 5          163.500                     

65 Ô nhiễm, xói mòn đất Bộ 306.000 5          1.530.000                  

66 Bộ lắp mạch điện đơn giản Bộ 123.000 5          615.000                     

67 Mô hình phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, năng 

lượng gió
Bộ 462.000 5          2.310.000                  

68 Mô hình phát điện sử dụng năng lượng nước chảy Bộ 304.000 5          1.520.000                  

69 Video về Văn hóa Giao tiếp trên mạng Bộ 153.000 5          765.000                     

70 Video về hỏa hoạn Bộ 153.000 5          765.000                     

71 Video về Phong cảnh đẹp quê hương Bộ 144.500 5          722.500                     

72 Video về ô nhiễm môi trường Bộ 144.500 5          722.500                     

73 BỘ THỰC HÀNH TOÁN - TIẾNG VIỆT LỚP 1 (HS)

+ Hộp 1 bằng nhựa kích thước: (258x183x29)mm gồm 
Bộ 230.000 1          230.000                     

74 BỘ THỰC HÀNH TOÁN LỚP 2 (HS)

+ Hộp 1 bằng nhựa kích thước: (258x183x29)mm gồm 
Bộ 235.000 1          235.000                     

Tổng 350    40.433.400             








